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1. Mở đầu
Chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho 

giáo viên Mầm non (GVMN) trình độ cao đẳng có các 
bài tập thực hành quan sát giúp sinh viên (SV) biết 
quan sát (QS) phát hiện và giải quyết những vấn đề 
thực tiễn trong giáo dục mầm non. Qua thực tiễn giảng 
dạy ở trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định cho thấy: 
Nhiều SV chưa biết cách quan sát để thu thập những 
thông tin cần thiết từ phía trẻ. Kỹ năng (KN) nghiên 
cứu trẻ của SV còn bộc lộ nhiều hạn chế nên những 
tác động đến trẻ thường chưa hiệu quả cao. Vì vậy, bài 
báo đưa ra một số biện pháp rèn luyện KN quan sát 
(KNQS) trẻ cho SV ngành sư phạm mầm non thông 
qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường 
Cao đẳng Sư phạm Nam Định hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm có liên quan
2.1.1. Khái niệm quan sát

- QS là phương pháp thu thập các thông tin về đối 
tượng bằng cách tri giác có chủ đích về đối tượng và 
các yếu tố liên quan đến đối tượng nhằm đạt được mục 
đích đã định.

- Việc xác định mục đích QS là rất quan trọng, kết 
quả của quá trình QS tùy thuộc vào mục đích QS. Nếu 
mục đích QS không rõ ràng người QS không đề ra 
mục đích rõ ràng thì kết quả QS sẽ mơ hồ, không xác 
định.
2.1.2. KN quan sát trẻ

KNQS trẻ là năng lực sử dụng giác quan để thu 
thập thông tin về trẻ trong quá trình hoạt động và giao 
tiếp với mọi người xung quanh. Nhờ sử dụng KN này 
một cách thường xuyên GVMN sẽ nắm được sự phát 
triển của trẻ trực tiếp, thấy được sự thay đổi trong 
hành vi của trẻ. Những thông tin này là căn cứ để họ tổ 

chức các hoạt động giáo dục có hiệu quả như: thiết kế 
và điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, triển khai các hoạt 
động giáo dục theo kế hoạch, đánh giá hiệu quả giáo 
dục trẻ… Hơn nữa, qua những tình huống nắm bắt 
thông tin về trẻ còn tạo ra xúc cảm, nảy sinh ý tưởng 
mới trong hoạt động sư phạm của người GVMN.
2.2. Một số nội dung cần quan sát trẻ
2.2.1. Quan sát sự tương tác của trẻ với các vật thể 
xung quanh

Quá trình phát triển sự tương tác này diễn ra như 
sau: Trước hết, trẻ thường lãng phí thời gian để khám 
phá các vật thể mới, dùng tay để tìm cách sử dụng 
hoặc tác động lên nó, sau đó trẻ bắt đầu sử dụng vật 
thể bằng cách thích hợp hơn và lặp lại nhiều lần các 
thao tác này, cuối cùng trẻ biết được ý nghĩa của các 
vật thể và có thể sử dụng chúng một cách sáng tạo.

+ Mức độ 1: Thao tác của trẻ chưa được định 
hướng

Đây là mức độ tương tác thấp nhất, có liên quan 
đến việc bắt đầu khám phá các vật thể và hoạt động 
mới. Trẻ chưa biết các vật thể đó là gì, có thể làm gì 
với chúng nên đã cố gắng tìm mọi cách để khám phá 
chúng.

+ Mức độ 2: Thao tác của trẻ đã có sự định hướng
Giai đoạn này trẻ bắt đầu điều khiển được các vật 

thể và hiếm khi quay về giai đoạn trước. Các nhà tâm 
lý học gọi đây là giai đoạn luyện tập vì nó thể hiện xu 
hướng lặp lại hành động nhiều lần và nhờ vậy mà thao 
tác của trẻ trở nên thuần thục.

+ Mức độ 3: Thao tác của trẻ có ý nghĩa 
Đây là giai đoạn phát triển cao nhất, nó xảy ra sau 

khi trẻ đã điều khiển được hoàn cảnh và thỏa mãn 
động cơ bên trong của việc luyện tập khi thao tác 
thuần thục. Nếu sự phát triển nhận thức của trẻ đạt 
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được mức độ phát triển cần thiết chúng sẵn sàng bổ 
sung ý nghĩa cho hoạt động. Với mức độ phát triển 
này có thể thấy trẻ đã sử dụng các vật thể theo các 
cách khác nhau.
2.2.2. Quan sát sự tương tác của trẻ với bạn bè

 Trong quá trình hoạt động, trẻ luôn muốn có bạn 
cùng chơi. Sự phát triển tương tác với bạn cùng chơi 
có ảnh hưởng lớn đến mức độ phát triển của trẻ thông 
qua mối quan hệ này. Mối quan hệ của trẻ với bạn 
cùng chơi cũng đạt được các mức độ phát triển khác 
nhau. Trong quá trình giảng dạy và QS trẻ chúng tôi 
thấy biểu hiện của sự tương tác này ở 5 mức độ từ thấp 
đến cao.

 + Mức độ 1: Trẻ không thể không để ý gì đến xung 
quanh. Mức độ này, thường thấy ở những trẻ mới đến 
lớp, chúng ít khi tham gia vào các hoạt động ngay mà 
thường ngồi một chỗ hoặc đi theo giáo viên. Giáo viên 
nên biết rằng những đứa trẻ này cần có thời gian để 
thích nghi với lớp trước khi chúng có thể thích một 
hoạt động nào đó ở trong lớp.

+ Mức độ 2: Trẻ bắt đầu quan sát xung quanh. Một 
số trẻ thường thích xem bạn mình làm hơn là tham gia 
trực tiếp vào các hoạt động. Người giáo viên cần biết 
đây là giai đoạn tiếp theo để trẻ đạt được sự phát triển 
các KN xã hội. Vì vậy, giáo viên không nên gợi ý hoặc 
ép buộc trẻ tham gia mà chỉ đơn giản là khuyến khích 
trẻ lựa chọn hoạt động mà chúng thích hoặc chờ đợi 
khi chúng chưa tự quyết định lựa chọn hoạt động.

+ Mức độ 3: Trẻ tự chơi một minh. Đây là bước 
phát triển tiếp theo của sự tương tác xã hội. Nhiều trẻ, 
nhất là các trẻ nhỏ thích hoạt động một mình. Thậm 
chí, một số trẻ đã đạt ở mức độ 2, 3 của sự tương tác 
với vật thể xung quanh vẫn thích chơi một mình. Giáo 
viên cần lắng nghe và ghi lại tất cả, đồng thời để ý 
xem có khi nào trẻ giao tiếp với bạn bè xung quanh 
hay không.

+ Mức độ 4: Trẻ chơi cạnh tranh. Khi QS bạn chơi, 
trẻ sẽ có thêm nhiều hiểu biết và chúng bắt đầu chơi 
theo cách của bạn. Giai đoạn này thường thấy ở trẻ 
nhỏ. Hai, ba trẻ có thể cùng xây dựng một ngôi nhà, 
một mô hình giống nhau… nhưng không tương tác 
với nhau.

+ Mức độ 5: Chơi hợp tác. Đây là giai đoạn phát 
triển cao nhất của sự tương tác xã hội. Trẻ bắt đầu hợp 
tác với nhau trong công việc: một nhóm trẻ cùng chơi 
với các vật thể xung quanh như nhau, mỗi trẻ làm một 
phần công việc và thường xuyên trao đổi với nhau.

Việc hiểu rõ các biểu hiện về mức độ tương tác 
với bạn bè xung quanh trong quá trình hoạt động sẽ 
giúp người GVMN dễ định hướng trong việc thu thập 
thông tin trong quá trình QS trẻ nhằm tìm kiếm và có 

các tác động sư phạm đến trẻ một cách hiệu quả nhất.
2.3. Một số biện pháp rèn luyện KN quan sát cho SV 
thông qua hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
2.3.1. Nâng cao nhận thức cho sinh viên về tầm quan 
trọng của quan sát trẻ và rèn luyện KN quan sát trẻ

Các GV cần định hướng để mỗi SV xác định đúng 
đắn động cơ, mục tiêu học tập chuyên ngành sư phạm 
mầm non, định hướng để SV có ý thức tự tìm hiểu 
và nắm bắt các thông tin về ngành học ngoài các bài 
giảng ở trên lớp của GV. SV cần tự trau dồi, nâng cao 
kiến thức về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em mầm 
non, rèn luyện KN nghiệp vụ sư phạm cho bản than. 
Người GV cần giúp SV hiểu được tầm quan trọng của 
việc QSt trẻ và rèn luyện KNQS trẻ từ đó giúp SV có 
ý thức trong việc tự học, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm.
2.3.2. Hướng dẫn SV xác định mục tiêu và nội dung 
rèn luyện KNQS trẻ

GV sư phạm giúp SV xác định đúng mục tiêu rèn 
luyện KNQS trẻ là nhằm mục đích nâng cao trình độ 
tay nghề cho SV cả về (nhận thức, KN và thái độ). 
Hướng dẫn SV tập xác định mục tiêu rèn luyện trong 
các giờ học lý thuyết. GV giao bài tập thực hành xác 
định mục tiêu rèn luyện KNQS trẻ trong một số hoạt 
động ở trường mầm non, đặc biệt là hoạt động thực tế 
trường mầm non thông qua các đợt thực tập sư phạm.

GV sư phạm hướng dẫn SV nắm được nội dung 
rèn luyện KNQS trẻ bao gồm: nhận thức về KNQS 
trẻ, những điều kiện cần thiết cho quá trình rèn luyện 
KNQS. GV sư phạm giao bài tập cho SV tự vận dụng 
và liên hệ những hiểu biết trên đối với việc rèn luyện 
KNQS trẻ của mình.
2.3.3. Khuyến khích nhu cầu, động cơ, hứng thú quan 
sát trẻ của sinh viên 

Nhu cầu hứng thú có ý nghĩa quan trọng đối với 
hiệu quả rèn luyện KNQS trẻ giúp SV nắm được các 
đặc điểm tâm sinh lý của trẻ mầm non. Tính có vấn 
đề trong tình huống có tác dụng kích thích nhu cầu 
QS, tìm hiểu để biết nhiều hơn nữa về đối tượng.

GV có thể trình bày các nội dung về KNQS trẻ, 
phân tích kỹ vai trò của QS trong giáo dục mầm non. 
Trong quá trình giảng dạy người GV nên đưa ra một 
số ví dụ về vấn đề quan sát để khuyến khích SV có 
hứng thú QS hơn.
2.3.4. Hướng dẫn sinh viên lập kế hoạch quan sát

Việc hướng dẫn SV lập kế hoạch QS giúp SV định 
hướng được toàn bộ tiến trình QS. Giúp SV biết lựa 
chọn mục tiêu, phạm vi, phương pháp, phương tiện, 
thời gian và hình thức QS hợp lý nhất.

GV hướng dẫn SV lựa chọn nội dung, mục tiêu, 
phạm vi, phương pháp, phương tiện, thời gian và hình 
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thức QS phù hợp trong từng lĩnh vực hoạt động của trẻ 
ở mỗi độ tuổi nhất định.
2.3.5. GV thiết kế các hoạt động thực hành quan sát 
trẻ và hướng dẫn sinh viên thực hiện các hoạt động

- Thực hành QS trẻ thông qua hoạt động xem băng 
hình trên lớp

Việc thực hành QS trẻ thông qua hoạt động xem 
băng hình trên lớp sẽ giúp SV vận dụng những hiểu 
biết về trẻ để mô tả các thông tin, tạo sự sinh động 
hấp dẫn bởi những hoạt động sinh động của trẻ trong 
băng hình.

GV sư phạm giao nhiệm vụ cho SV về suy nghĩ và 
lựa chọn tự lựa chọn vấn đề QS trong hoạt động vui 
chơi của trẻ qua băng hình vừa xem.

- Thực hành quan sát trẻ thông qua hoạt động 
đóng vai

GV giao nhiệm vụ cho SV trước khi QS: Lớp chia 
thành các nhóm, mỗi nhóm chọn một nội dung để QS 
nhưng phải phù hợp với đặc điểm hoạt động vui chơi 
của trẻ. SV hóa thân giống trẻ, GV yêu cầu SV ghi 
chép thông tin về trẻ qua “hiện trường giả”, tự liên hệ 
với những kiến thức đã học ở trên lớp trước đó và đưa 
ra ý kiến nhận xét bổ sung.

- Thực hành quan sát thông qua các đợt kiến tập, 
thực tập sư phạm ở trường mầm non

Trong thời gian học ở trường Sư phạm, SV mầm 
non thường có các đợt kiến tập, thực tập sư phạm… 
Đây là đợt thực tập, kiến tập nhằm giúp cho các em 
SV có điều kiện trực tiếp tham gia vào các hoạt động 
giảng dạy ở trường mầm non. Điều này sẽ nhằm tạo 
cơ hội cho SV trực tiếp QS trẻ, làm quen với các hoạt 
động ở trường mầm non. Thực hiện các bài tập QS 
trẻ với những yêu cầu cụ thể là cách làm tương đối 
hiệu quả.

Trước khi đi kiến tập, thực tập sư phạm, GV sư 
phạm cần giao nhiệm vụ cụ thể cho SV làm các bài 
tập QS, tìm hiểu đặc điểm phát triển của trẻ. Tiếp đó, 
chuẩn bị các bài thực tập thực hành QS trẻ phù hợp 
với mức độ nhận thức và các điều kiện học tập khác 
nhau của SV cũng như của trường mầm non. Trong 
quá trình đó, đặc biệt chú ý hướng dẫn SV KN thực 
hiện kỹ thuật QS và lưu giữ thông tin. Khi SV tiến 
hành QS GV cần theo dõi điều chỉnh để hoạt động 
QS đạt hiệu quả theo mục đích đã dự kiến.

Đối với SV hệ cao đẳng sẽ có hai phần thực tập 
sư phạm 1 và 2. Với thời gian thực tập sư phạm 1 có 
thể yêu cầu SV QS một hoặc một nhóm trẻ trong hoạt 
động vui chơi. Hình thức QS tham gia một phần hoạt 
động hướng dẫn SV nhập cuộc vui chơi, cùng trẻ tập 
QS, lắng nghe và ghi chép thông tin.

 Sang giai đoạn thực tập sư phạm tốt nghiệp (thực 

tập sư phạm 2), GV hướng dẫn SV thành thạo hơn 
trong việc rèn luyện KNQS trẻ, biết lập kế hoạch và 
tiến hành QS hiệu quả hơn. Trao đổi với giáo viên 
mầm non và GV sư phạm chỉ đạo đoàn thực tập về 
kinh nghiệm hướng dẫn SV biết QS trẻ em. Tuy nhiên, 
các bài tập giao cho SV cần phải đa dạng và hướng 
bảo việc rèn luyện KNQS trẻ ở mức độ tổng hợp, GV 
sư phạm cần phải theo dõi, đánh giá và điều chỉnh quá 
trình rèn luyện KNQS trẻ cho SV.
2.3.6. Hướng dẫn SV đánh giá kết quả rèn luyện 
KNQS trẻ và điều chỉnh

Việc đánh giá giúp SV nhớ lại và suy xét về toàn 
bộ quá trình QS trẻ của bản thân từ đó rút ra kinh 
nghiệm cho mình. GV cần đặt ra các tiêu chí đánh 
giá kết quả QS của SV; tiến hành rút kinh nghiệm sau 
từng giai đoạn thực tập, giao nhiệm vụ cho SV viết 
một bản thu hoạch về những gì đã tiến hành trong suốt 
quá trình rèn luyện KNQS trẻ; chọn một số bài tập QS 
tiêu biểu trong các đợt thực tập sư phạm để cùng trao 
đổi, chia sẻ thông tin hoặc trưng bày các bài tập đó để 
cả lớp cùng QS.
3. Kết luận

KNQS là nghệ thuật sư phạm của mỗi GVMN. 
Việc tổ chức rèn luyện KNQS trẻ là công việc quan 
trọng của các trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo 
chuyên ngành GVMN. KNQS trẻ phải được đào tạo 
và trải qua một quá trình rèn luyện trong các đợt thực 
hành ở trường Cao đẳng Sư phạm và trường mầm non. 
Với quan điểm “dạy học lấy trẻ làm trung tâm”, phát 
triển trẻ một cách toàn diện dựa trên nhu cầu, hứng 
thú, nguyện vọng và khả năng của mỗi đứa trẻ. Mỗi 
SV sư phạm mầm non muốn trở thành người giáo viên 
tốt, có KN QS tốt thì ngay trong quá trình học tập ở 
trường sư phạm cần rèn luyện KNQS trẻ cho bản thân 
một cách thường xuyên nghiêm túc và có hiệu quả. 
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